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Tóm tắt 

Chi Garcinia là một trong sáu chi lớn thuộc họ Bứa (Clusiaceae). Loài Bứa đồng Garcinia 

schomburgkiana là một loài cây thường xanh, được tìm thấy ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam 

Bộ và Tây Nam Bộ của Việt Nam. Từ cao ethyl acetate của quả loài Bứa đồng, bốn hợp chất phenolic và 

flavonoid đã được phân lập. Cấu trúc hoá học của các hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hưởng 

từ hạt nhân, khối phổ ESI-MS với tên gọi lần lượt là 5,5-oxybis(3-methoxyphenol) (1), myricetin (2), 

dihydromyricetin (3) và catechin (4). 

Từ khoá: Garcinia schomburgkiana; phenolic; flavonoids. 

Abstract 

The genus Garcinia is one of six major genera in the family Clusiaceae. The species Garcinia 

schomburgkiana is an evergreen tree, found in the South Central, Central Highlands, Southeast and 

Southwest regions in Vietnam. Four phenolic and flavonoid compounds were isolated from the ethyl 

acetate extract of the fruit of Garcinia schomburgkiana. The chemical structure of these compounds were 

determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy, ESI-MS mass spectroscopy with names 

respectively 5,5-oxybis(3-methoxyphenol) (1), myricetin (2), dihydromyricetin (3) and catechin (4). 

Keywords: Garcinia schomburgkiana; phenolic; flavonoids. 

 

1. Giới thiệu 

Chi Garcinia thuộc họ Bứa (Clusiaceae, hay còn gọi là họ Măng cụt) có khoảng 30 loài 

được ghi nhận tại Việt Nam [1,2]. Bứa đồng Garcinia schomburgkiana là một loài cây thường 

xanh, phân bố chủ yếu ở Thái Lan, Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam, cây Bứa đồng được tìm 

thấy ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Theo những nghiên cứu 

hóa học trước đây thì chi Garcinia chứa các nhóm hợp chất chủ yếu là xanthone, flavonoid, 

biflavonoid, dẫn xuất biphenyl với những hoạt tính sinh học quan trọng như kháng oxy hoá, 

kháng viêm, kháng khuẩn, ức chế hoạt động của một số enzyme và kháng một số dòng ung 

thư [3-10]. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Thiết bị và hoá chất 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân đo trong dung môi DMSO-d6 bằng máy phổ Bruker 

AvanceNeo 600 (tần số 600 MHz đối với phổ 1H-NMR và 150 MHz với phổ 13C-NMR). 
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Phổ ESI-MS đo bằng máy Thermo Scientific – MSQ PLUS. Kỹ thuật sắc ký lớp mỏng TLC 

sử dụng bảng mỏng silica gel F254 (200 m, Merck) và hiện vết bằng thuốc thử 5% 

vanillin/H2SO4 trong ethanol. Sắc ký cột được thực hiện với silica gel 60 (0.040 – 0.063 mm, 

Himedia). Sắc ký gel Sephadex LH-20 (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden).   

2.2. Nguyên liệu 

Quả loài Bứa đồng Garcinia schomburgkiana được thu hái tại Khu bảo tồn đất ngập 

nước Láng Sen, Tân Hưng, Long An vào tháng 6 năm 2022. Người định danh: PGS.TS. 

Đặng Văn Sơn, Viện Khoa học sự sống, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Mẫu tiêu bản thực vật với số hiệu SGU-A003 được lưu trữ tại Phòng thí nghiệm thực hành 

– Khu liên phòng thí nghiệm, trường Đại học Sài Gòn. 

2.3. Chiết tách và phân lập 

Bột quả Bứa đồng khô (2.0 kg) được trích kiệt với ethanol 960, lọc bỏ bã, phần dịch 

chiết được cô loại dung môi dưới áp suất thấp thu được cao thô EtOH (430.5 g). Tiến hành 

chiết lỏng – lỏng phần cao thô với các dung môi có độ phân cực tăng dần thu được các cao 

thành phần lần lượt là cao n-hexane (24.0 g), cao EtOAc (97.0 g) và phần dịch chiết còn lại. 

Tiến hành sắc ký cột silicagel pha thường trên cao EtOAc thu được chín phân đoạn, ký hiệu 

từ EA1 đến EA9. Phân đoạn EA4 được sắc ký cột nhiều lần với hệ dung môi giải ly n-

hexane:EA (75:25) thu được sáu phân đoạn phụ, ký hiệu từ EA4.1 đến EA4.6. Tiến hành sắc 

ký cột phân đoạn phụ EA4.3 với hệ dung môi giải ly n-hexane:EA (7:3), sau đó sắc ký gel 

Sephadex LH20 với hệ dung môi C:Me (1:4) phân lập được hai hợp chất 1 (7.2 mg) và 3 

(6.8 mg). Tiến hành sắc ký cột phân đoạn phụ EA4.5 với hệ dung môi n-hexane:EA (7:3), 

sau đó sắc ký gel Sephadex với hệ dung môi C:Me (1:4) phân lập được hai hợp chất 2 (8.4 

mg) và 4 (12.4 mg).  

5,5-Oxybis(3-methoxyphenol) (1): bột vô định hình màu trắng, tan trong dung môi acetone. 

Myricetin (2): bột vô định hình màu vàng, tan trong dung môi acetone. 

Dihydromyricetin (3): bột vô định hình màu vàng, tan trong dung môi acetone. 

Catechin (4): bột vô định hình màu trắng, tan trong dung môi acetone. 

3. Kết quả và thảo luận 

Hợp chất 1: 

Phổ khối lượng ESI-MS của hợp chất 1 cho mũi ion phân tử giả m/z 262.22 [M]+, tính 

toán lý thuyết 262.08 cho C14H14O5
+. 

Phổ 1H-NMR (DMSO-d6, 600 MHz) của hợp chất 1 cho ba tín hiệu cộng hưởng tương 

ứng với 14 proton, trong đó có hai nhóm hydroxy tại H 10.38 (2H, s, 1-OH, 1-OH), sáu 

proton vòng thơm tại H 5.83 (6H, s, H-2, H-4, H-6, H-2, H-4, H-6) và hai nhóm methoxy 

tại H 3.83 (6H, s, 3-OCH3, 3-OCH3). 

Phổ 13C-NMR (DMSO-d6, 150 MHz) của 1 cho sáu tín hiệu cộng hưởng tương ứng 

với 14 carbon bao gồm sáu carbon tứ cấp vòng thơm gắn với oxygen tại C [160.3 (C-5, C-
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5); 163.7 (C-3, C-3); 161.9 (C-1, C-1)], sáu carbon methine vòng thơm tại C [95.1 (C-2, 

C-6, C-2, C-6); 94.3 (C-4, C-4)] và hai nhóm methoxy tại C 52.0 (3-OCH3, 3-OCH3).  

So sánh dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR của hợp chất 1 (trình bày trong Bảng 1) với 5,5-

oxybis(1,3-dimethoxybenzene) [11] thấy có sự tương đồng (khác ở điểm nhóm methoxy ở 

vị trí 1,1- được thay thế bằng nhóm hydroxy trong hợp chất 1), do đó đề nghị cấu trúc hóa 

học của hợp chất 1 là 5,5-oxybis(3-methoxyphenol). 

Hợp chất 2:  

Phổ khối lượng ESI-MS của hợp chất 2 cho mũi ion phân tử giả m/z 319.01 [M+H]+, 

tính toán lý thuyết 319.05 cho C15H11O8
+. 

Phổ 1H-NMR (DMSO-d6, 600 MHz) của hợp chất 2 cho bảy tín hiệu của chín proton 

gồm một tín hiệu proton nhóm hydroxy kiềm nối tại H 12.50 (1H, s, 5-OH), ba tín hiệu của 

bốn nhóm hydroxy tại H [10.79 (1H, brs); 9.21 (2H, brs); 8.79 (1H, brs)], một tín hiệu của 

hai proton vòng B tại H 7.25 (2H, s, H-2', H-6') và hai tín hiệu proton ghép meta của vòng 

thơm A tại H [6.39 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-8); 6.20 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-6)].   

Phổ 13C-NMR (DMSO-d6, 150 MHz) của 2 cho 13 tín hiệu cộng hưởng của 15 carbon, 

trong đó có một carbon carbonyl tại C 175.8 (C-4), sáu carbon tứ cấp vòng thơm gắn oxygen 

tại C [163.9 (C-7); 160.7 (C-5); 156.1 (C-9); 145.7 (C-3', C-5'); 135.9 (C-4')], hai carbon tứ 

cấp vòng thơm không gắn oxygen tại C [120.8 (C-1'); 103.0 (C-10)], bốn carbon methine 

vòng thơm tại C [107.2 (C-2', C-6'); 98.2 (C-6); 93.2 (C-8)] và hai carbon olefine gắn oxygen 

tại C [146.9 (C-2); 135.9 (C-3)]. 

So sánh dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR của hợp chất 2 (trình bày trong Bảng 1) với 

myricetin [12] nhận thấy có sự tương đồng, do đó đề nghị cấu trúc hóa học của hợp chất 2 là 

myricetin. 

Hợp chất 3:  

Phổ khối lượng ESI-MS của hợp chất 3 cho mũi ion phân tử giả m/z 321.10 [M+H]+, 

tính toán lý thuyết 321.06 cho C15H13O8
+. 

Phổ 1H-NMR (DMSO-d6, 600 MHz) của hợp chất 3 cho sáu tín hiệu tương ứng với 

bảy proton gồm một proton nhóm hydroxy kiềm nối tại H 11.88 (1H, s, 5-OH), một tín hiệu 

của hai proton vòng thơm đối xứng của vòng B tại H 6.42 (2H, s, H-2', H-6'), hai tín hiệu 

của hai proton vòng thơm A ghép meta tại H [5.92 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-6); 5.87 (1H, d, J 

= 2.4 Hz, H-8)] và hai tín hiệu của hai proton oxymethine của vòng C tại H [4.92 (1H, d, J 

= 11.4 Hz, H-2); 4.43 (1H, d, J = 10.8 Hz, H-3)] giúp xác định hợp chất có khung flavanol. 

Phổ 13C-NMR (DMSO-d6, 150 MHz) của hợp chất 3 cho 13 tín hiệu cộng hưởng tương 

ứng với 15 carbon, bao gồm một carbon carbonyl tại C 197.6 (C-4), sáu carbon tứ cấp vòng 

thơm gắn oxygen tại C [166.9 (C-7); 163.4 (C-5); 162.6 (C-9); 145.8 (C-3', C-5'); 133.5 (C-

4')], hai carbon tứ cấp vòng thơm không gắn oxygen tại C [127.2 (C-1'); 100.6 (C-10)], bốn 

carbon methine vòng thơm tại C [107.0 (C-2', C-6'); 96.0 (C-6); 95.0 (C-8)] và hai carbon 

oxymethine của vòng C tại C [83.3 (C-2); 71.7 (C-3)]. 
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So sánh dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR của hợp chất 3 (trình bày trong Bảng 1) với 

dihydromyricetin [13] nhận thấy có sự tương đồng, do đó đề nghị cấu trúc hóa học của hợp 

chất 3 là dihydromyricetin. 

Hợp chất 4: 

Phổ 1H-NMR (DMSO-d6, 600 MHz) của hợp chất 4 cho 14 tín hiệu tương ứng với 14 

proton gồm bốn tín hiệu của proton nhóm hydroxy tại H [9.11 (1H, brs); 8.91 (1H, brs); 8.78 

(1H, brs); 8.71 (1H, brs); 4.64 (1H, brs)], ba tín hiệu proton của vòng thơm B tại H [6.89 

(1H, d, J = 1.8 Hz, H-2'); 6.68 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5'); 6.65 (1H, dd, J = 8.4, 1.8 Hz, H-6')], 

hai tín hiệu proton ghép meta của vòng thơm A tại H [5.90 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-8); 5.73 

(1H, d, J = 2.4 Hz, H-6)], hai proton oxymethine của vòng C tại H [4.74 (1H, s, H-2); 4.01 

(1H, s, H-3)] và hai tín hiệu của hai proton nhóm methylene vòng C tại H [2.70 (1H, dd, J = 

16.2, 4.2 Hz, H-4a); 2.48 (1H, m, H-4b)]. 

Phổ 13C-NMR (DMSO-d6, 150 MHz) của hợp chất 4 cho 14 tín hiệu cộng hưởng tương 

ứng với 15 carbon trong đó có năm carbon tứ cấp vòng thơm gắn oxygen tại C [156.6 (C-7); 

156.3 (C-5); 155.8 (C-9); 144.5 (C-3', C-4')], hai carbon tứ cấp vòng thơm không gắn oxygen 

tại C [130.7 (C-1'); 98.6 (C-10)], năm carbon methine vòng thơm tại C [118.0 (C-6'); 114.9 

(C-5'); 114.8 (C-2'); 95.2 (C-8); 94.2 (C-6)], hai carbon methine gắn với oxygen của vòng C 

tại C [78.1 (C-2); 65.0 (C-3)] và một carbon methylene của vòng C tại C 28.2 (C-4). 

So sánh dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR của hợp chất 4 (trình bày trong Bảng 1) với 

catechin [14] nhận thấy có sự tương đồng, do đó đề nghị cấu trúc hóa học của hợp chất 4 là 

catechin. 

Bảng 1. Dữ liệu phổ NMR của các hợp chất 1 – 4 đo trong dung môi DMSO-d6 

Vị trí 

1 2 3 4 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm),  

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

1 - 161.9 - - - - - - 

2 5.83 (s) 95.1 - 146.9 4.92 (d, 11.4) 83.3 4.74 (s) 78.1 

3 - 163.7 - 135.9 4.43 (d, 10.8) 71.7 4.01 (s) 65.0 

4 5.83 (s) 94.3 - 175.8 - 197.6 

2.70 

(dd, 16.2, 4.2) 

2.48 (m) 

28.2 

5 - 160.3 - 160.7 - 163.4 - 156.3 

6 5.83 (s) 95.1 6.20 (d, 1.8) 98.2 5.92 (d, 2.4) 96.0 5.73 (d, 2.4) 94.2 

7 - - - 163.9 - 166.9 - 156.6 

8 - - 6.39 (d, 2.4) 93.2 5.87 (d, 2.4) 95.0 5.90 (d, 2.4) 95.2 

9 - - - 156.1 - 162.6 - 155.8 
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Vị trí 

1 2 3 4 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm), 

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

δH (ppm),  

J (Hz) 

δC 

(ppm) 

10 - - - 103.0 - 100.6 - 98.6 

1' - 161.9 - 120.8 - 127.2 - 130.7 

2' 5.83 (s) 95.1 7.25 (s) 107.2 6.42 (s) 107.0 6.89 (d, 1.8) 114.8 

3' - 163.7 - 145.7 - 145.8 - 144.5 

4' 5.83 (s) 94.3 - 135.9 - 133.5 - 144.5 

5' - 160.3 - 145.7 - 145.8 6.68 (d, 8.4) 114.9 

6' 5.83 (s) 95.1 7.25 (s) 107.2 6.42 (s) 107.0 6.65 (dd, 8.4, 1.8) 118.0 

3-OCH3 3.83 (s) 52.0 - - - - - - 

3-OCH3 3.83 (s) 52.0 - - - - - - 

1-OH 10.38 (s) - -  - - - - 

1'-OH 10.38 (s) - -  - - - - 

5-OH - - 12.50 (s) - 11.88 (s) - - - 

4. Kết luận 

Từ phân đoạn EA4 cao ethyl acetate của quả Bứa đồng đã phân lập được bốn hợp chất 

tinh sạch, cấu trúc hoá học của các hợp chất được xác định dựa trên dữ liệu phổ NMR và 

MS lần lượt là 5,5-oxybis(3-methoxyphenol) (1), myricetin (2), dihydromyricetin (3) và 

catechin (4). Kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp thêm những kiến thức về thành phần hoá 

học của loài Bứa đồng Garcinia schomburgkiana. 

                  

                   

Hình 1. Cấu trúc hóa học của các hợp chất 1 – 4 
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